PHỤ LỤC II
(kèm theo hướng dẫn số 1378/ĐKVN ngày 9 tháng 9 năm 2010)

 BIÊN BẢN GIÁM SÁT THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI 

(Witness report of emission test)

Số(No): số thứ tự biên bản theo VAQ/tháng/năm-TNKT-(Tên đối ngoại của tổ chức, cá nhân SXLR)
A. THÔNG TIN CHUNG

General information
1. Tên cơ sở sản xuất xe (Applicant):. tiếng Việt   ( tiếng Anh).
2. Địa chỉ (Address): tiếng Việt  ( tiếng Anh) .
3. Tên cơ sở thử nghiệm (Lab name): tiếng Việt  ( tiếng Anh)
4. Địa điểm giám sát (Lab Add): ( tiếng Anh)
5. Thời gian giám sát (Date):     ( ví dụ 27/04/2010)
6. Đề nghị giám sát thử nghiệm (Proposal for witness test): Theo công văn đề nghị số …ngày….. của  (tên cơ sở sản xuất bằng tiếng Việt) 
kèm theo Bản đăng ký thông số kỹ thuật xe / động cơ (nhãn hiệu, kiểu loại).
(According to the letter No:………dated………. from (tên cơ sở sản xuất bằng tiếng Anh).)  
Attached by Technical specification  of the (loại xe/động cơ  và nhãn hiệu, kiểu loại bằng tiếng Anh)
7. Thành phần đoàn giám sát - Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Witness group – Vietnam Register):
	· Nguyễn Văn A
	Tên đơn vị (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)

	· Vũ Văn B
	Tên đơn vị (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)

	· Nguyễn Văn C
	Tên đơn vị (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)


8. Đại diện cho cơ sở sản xuất xe (Representatives for Applicant):
	· Họ Tên
	Tên cơ sở sản xuất xe (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)


9. Đại diện cơ sở thử nghiệm (Representatives from Lab)
	· Họ Tên
	Chức vụ, tên phòng thử nghiệm (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)

	· Họ Tên
	Chức vụ, tên phòng thử nghiệm (tiếng Việt và tiếng Anh trong ngoặc)


(Nếu cần thì thêm dòng)
10. Đối tượng thử nghiệm (Subject to be tested):
· Ví dụ: xe mô tô 2 bánh.(two  wheels  motorcycle). 

11. Quy chuẩn áp dụng (Applied regulation): số hiệu quy chuẩn
B. KIỂM TRA NHẬN DẠNG XE THỬ NGHIỆM

(checking vehicles before test)
1. Loại xe (category): ví dụ Xe mô tô 2 bánh (Two  wheels  motorcycle).

2. Nhãn hiệu (Mark/make) : …….
         Số loại (Model code/Type):
……..
3. Số khung (chassis N0):



4. Số động cơ (Engine N0): 



5. Khối lượng bản thân (Kerb mass):  
………….. kg
6. Động cơ (Engine):

Loại (Type): cháy cưỡng bức / do nén, nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, 




(positive-ignition / compression –ignition, fuel,  strokes, cylinder,)


Nhãn hiệu (Mark/make): ……

Số loại (Model code): ……..
7. Hệ thống cung cấp nhiên liệu (Fuel feed)
(Nêu loại hệ thống (phun nhiên liệu, bộ chế hòa khí…), nhãn hiệu, kiểu thiết bị chính của hệ thống (Bộ chế hòa khí, bơm cao áp, ….)
8. Hệ thống đánh lửa (Ignition system):  (cho động cơ cháy cưỡng bức)




(Nhãn hiệu, kiểu bu gi, cuộn dây đánh lửa)
9. Các thiết bị chống ô nhiễm (Additional anti-pollution Devices): 

(Nêu nhãn hiệu, kiểu thiết bị, vị trí lắp thiết bị chống ô nhiễm) 
10. Hộp số (Gearbox):   (loại tự động/cơ khí, số tỉ số truyền/vô cấp…)
11. Lốp (Tyres): Kích cỡ (Dimensions): 
Trước (Front): 











Sau (Rear):

12. Các thiết bị liên quan đến khí thải khác (nếu có)

13. Ảnh nhận dạng: xem phụ lục kèm theo.
(Photograph of  test vehicle: see attachment).
(Bao gồm các ảnh:  toàn xe / động cơ,  các thiết bị hệ thống nhiên liệu, chống ô nhiễm, đánh lửa…sao cho thể hiện được số nhận dạng xe, số động cơ   nhãn hiệu, kiểu loại (model code), các đặc điểm chính…)

C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
(Witness test results)
I. Tính pháp lý của cơ sở thử nghiệm (Lab legality):
Giấy chứng nhận công nhận phòng thử nghiệm:

- số …….... của (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.)
- Thời hạn hiệu lực

        (Certificate of laboratory No ……. of (Authority), valid date)

II. Trang thiết bị (Equipment):
- Nêu nhãn hiệu, kiểu của các thiết bị thử chính theo từng phép thử (Mark, type / model of main test equipment)
- Kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị (Verification, Calibration): Qua các biên bản và thời điểm kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của tiêu chuẩn khí thải tương ứng đưa ra nhận xét về việc này.
- Khí làm việc và khí chuẩn: Kiểm tra thời hạn sử dụng của các khí làm việc (O2, H2/He), khí chuẩn cần thiết cho thiết bị
III. Môi trường phòng thử nghiệm (The test room environment):
(Nêu các giá trị môi trường không khí trong phòng thử, phòng ngâm (thuần hóa)…theo yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn tương ứng với mô tô, ô tô, động cơ)
· Nhiệt độ (Temperature):  (áp dụng cho xe)

· Độ ẩm tuyệt đối (Absolute humidity):  (áp dụng cho ô tô hạng nhẹ)

· Hệ số f của không khí nạp vào động cơ (f factor):  (áp dụng cho động cơ)

Nhận xét (Remarks): phù hợp hay không theo yêu cầu tiêu chuẩn

IV. Nhiên liệu thử nghiệm (Fuel using for emission  test):
Nhãn hiệu, loại nhiên liệu, kèm theo bảng chỉ tiêu nhiên liệu
V. Qui trình, kết quả thử nghiệm (Test procedures and results):
V.1. Qui trình thử nghiệm (Test procedures):
Nêu chu trình thử của các phép thử .
V.2. Kết quả thử nghiệm (Test results):
       Xem báo cáo thử nghiệm
VI. Nhân viên thử nghiệm (Testing staffs):
Nhận xét(Remarks): Đáp ứng các yêu cầu của thử nghiệm khí thải.
(Having competence  to carry out the emission test).
VII. Kết luận (Conclusion):

Việc thử nghiệm đã hoàn thành thế nào so với yêu cầu của tiêu chuẩn khí thải tương ứng với xe/động cơ.
(Nơi thử), ngày .. tháng .. năm …..
	Cán bộ giám sát

Witness group

1. ……...........

2. ……...........

3. ………........ 
	Cơ sở thử nghiệm

Representatives from Lab

1.….....…….… 

2.…………..

3.………………………
	Đại diện cho cơ sở sản xuất

Representatives for Applicant

1. …...………..

2. ……………… ……………

3. ……………………………


Phụ lục về ảnh nhận dạng

 (Annex of identification pictures)
Kèm theo biên bản giám sát số (Attachmen of witness report No):
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